
Bảng giá sản phẩm nhà thông minh Hunonic 
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Công tắc cảm ứng 2 nút kèm ổ cắm 

Mã sản phẩm: HNTS, Điều khiển 2 nút độc lập kèm 1 ổ cắm 

Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz 

Đầu ra ổ cắm: 220V -50,60hz 
Công suất tải mỗi nút : đèn sợi đốt 500W, đèn led: 150W 

Công suất tải ổ cắm : 16A 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm; 

Ổ cắm : không điều khiển 

Kích thước: 120x72x32mm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 

 

 
550.000đ 
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Công tắc cảm ứng 4 nút 

Mã sản phẩm: HN04S, Điều khiển 4 nút độc lập 

Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz 

Công suất tải: đèn sợi đốt 500W, đèn led: 150W 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Kích thước: 120x72x32mm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 
555.000đ 
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Công tắc cảm ứng 3 nút 

Mã sản phẩm: HN03S, Điều khiển 3 nút độc lập 

Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz 

Công suất tải: đèn sợi đốt 500W, đèn led: 150W 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Kích thước: 120x72x32mm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 
495.000đ 
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Công tắc cảm ứng 2 nút 

Mã sản phẩm: HN02S, Điều khiển 2 nút độc lập 

Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz 

Công suất tải: đèn sợi đốt 500W, đèn led: 150W 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Kích thước: 120x72x32mm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 
475.000đ 
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Công tắc cảm ứng 1 nút 

Mã sản phẩm: HN01S, Điều khiển 1 nút độc lập 

Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz 

Công suất tải: đèn sợi đốt 500W, đèn led: 150W 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Kích thước: 120x72x32mm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 
458.000đ 
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Công tắc cảm ứng công suất lớn 

Mã sản phẩm: HNP01, Điều khiển Nóng lạnh, Điều Hòa 

Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz 

Công suất tải: 3000W 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Kích thước: 120x72x32mm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 

 
495.000đ 
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Bộ điều khiển hồng ngoại Hunonic IR Smart│Điều khiển từ xa 

qua điện thoại 

Mã sản phẩm: HUNONIC_IR_SMART 

Điều khiển bật/tắt mọi thiết bị hồng ngoại như: Tivi, điều hoà, đầu 

kỹ thuật số,… từ xa qua điện thoại. 

Điện áp: 5V-1A 
Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Kích thước: 70x80mm 

Bảo hành : 12 tháng 

 

 

 

 
290.000đ 
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Ổ cắm mặt kính cường lực cao cấp 

Mã sản phẩm: HNSK03 

Điện áp vào 220V. Đầu ra ổ cắm: 220V -50,60hz 

Công suất tải: 16A 

Giao tiếp: Không điều khiển 

Kích thước:120x72x32mm 

Bảo hành: 24 tháng 

 

 

 

215.000đ 

 

 

 

 

 
9 

 
 

 

 

Công tắc điều khiển cửa cuốn qua điện thoại 

Mã sản phẩm: Hunonic Door , Điều khiển cửa cuốn 

Điện áp: 90-250V, tần số 50-60hz 

Giao tiếp: wifi2.4Ghz – blutooth – RF rolling code cảnh báo,chống 

trộm 

Kích thước: 120x72x32mm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 

 

 
1.390.000đ 
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Công Tắc Thông Minh Hunonic LaHu Công Suất Lớn 

Mã sản phẩm: LaHu01 

Điện áp vào 220V -50,60hz 

Công suất tải: đèn sợi đốt 4000W, đèn led: 800W 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Kích thước: 90x80x36mm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 

 

 

 
345.000đ 
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Công Tắc Thông Minh Hunonic LaHu 2 Kênh 

Mã sản phẩm: LaHu02 

Điện áp vào 220V -50,60hz 

Công suất tải: đèn sợi đốt 500W, đèn led: 150W 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Kích thước: 90x80x36mm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 

 

 

 
290.000đ 
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Công Tắc Thông Minh Hunonic LaHu 4 Kênh 

 

Mã sản phẩm: LaHu04 

Điện áp vào 220V -50,60hz 

Công suất tải: đèn sợi đốt 500W, đèn led: 150W 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Kích thước: 120x80x36mm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 

 

 

 
380.000đ 
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Ổ Cắm Thông Minh Hunonic SK01│Điều khiển từ xa qua điện 

thoại 

Mã sản phẩm: SK01 Input: AC90-250V/50Hz Output: 

Max.4000W/CH 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 

 

 

 
360.000đ 
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Công tắc Noma – Điều khiển từ xa qua điện thoại dùng sim 
Mã sản phẩm: NOMA 

Input: AC90-250V/50Hz Output: Max.4000W/CH 

Giao tiếp:GPRS, 3G, LTE . Không cần bộ trung tâm 

Bảo hành: 12 Tháng 

 

 

 

 

960.000đ 
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Động cơ rèm Hunonic Ecosystem | Điều khiển từ xa qua điện 

thoại 
Mã sản phẩm: HUNONIC ECOSYSTEM 

Điện áp : 100V ~ 240V, Tần số 50-60hz 

1.2N.m 112rpm 

0,08m/s 

IP41 

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz. Không cần bộ trung tâm 

Bảo hành: 24 Tháng 

 

 

 

 

 

1.865.000đ 
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Bộ điều khiển cổng tự động HUNONIC GATE| Điều khiển 

cổng tự động bằng điện thoại 

Mã sản phẩm: HUNONIC GATE 

Input: AC90-250V/50Hz  

Giao tiếp: Wifi 2.4Ghz/b/g/n.  

Bluetood: 5.0 

Không cần bộ trung tâm Bảo hành: 12 Tháng  

 

 

 

 

 

1.330.000đ 

 

Công ty cổ phần HUNONIC Việt Nam 



  


